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                                                        Năm 2023
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

1.1. Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 3

	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.5
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.10
	
	x
	x
	



Kết quả : Đạt Mức 2.

1.2. Đánh giá mức 3: 

	Tiêu chuẩn 1
	Kết quả
	Ghi chú

	
	Đạt
	Không đạt
	

	Tiêu chuẩn 1
	
	x
	


          Kết quả: Không đạt mức 3.

2. Kết luận: Trường đạt cấp độ 2 kiểm định chất lượng và Mức 1 trường chuẩn quốc gia.
	TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TRÀ SƠN
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


Số: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Trà Sơn, ngày 25 tháng 2 năm 2023


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

1. Danh sách cán bộ thuộc nhóm

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Trí Dũng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Lê Thanh Nghĩa
	Chủ tịch công đoàn
	Uỷ viên Hội đồng

	3
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Uỷ viên Hội đồng

	4
	Nguyễn Thành Văn
	TPT
	Ủy viên hội đồng

	5
	Nguyễn Thị Lệ
	Giáo viên
	Ủy viên hội đồng

	6
	Đồng Thị Ánh Dương
	Giáo viên
	Ủy viên hội đồng

	7
	Trần Thị Dương
	Văn Thư
	Ủy viên hội đồng


2. Phân công tự đánh giá tiêu chí

	TT
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Người thực hiện đánh giá

	1
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.1
	Đồng Thị Ánh Dương

	2
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.2
	Đồng Thị Ánh Dương

	3
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.3
	Bùi Thị Mỹ Dung

	4
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.4
	Hồ Thị Ngọc Hạnh

	5
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.5
	Nguyễn Hùng Thi

	6
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.6
	Nguyễn Thị Kiều Oanh

	7
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.7
	Đinh Thị Như Phương

	8
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.8
	Võ Thị Hoa

	9
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.9
	Lê Thị Bích Lợi

	10
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chí 1.10
	Nguyễn Hùng Thi

	
	
	
	TM. NHÓM CÔNG TÁC

TRƯỞNG NHÓM

           Đồng Thị Ánh Dương


 I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Mở đầu: 

Trường Tiểu học số 1 Trà Sơn có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định trong Điều lệ Trường Tiểu học. Trường có đủ 5 khối với 16 lớp học; tập trung tại 04 điểm trường. Hằng năm Hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng... được thành lập và kiện toàn đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Các đoàn thể, các tổ chuyên môn trong nhà trường hoạt động tích cực mang lại hiệu quả cao. Công tác quản lý tài chính, tài sản, hoạt động giáo dục được nhà trường quan tâm đúng mức. Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo.

Trường đã triển khai một cách thường xuyên, hiệu quả công tác tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong đơn vị.

Tiêu chí 01: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

Mức 1: 

a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường;

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo.

Mức 2: Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.

Mức 3: Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

a) Nhà trường xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nội dung phù mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường - [H1-1.1-01];  

b) Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường được Trưởng Phòng Giáo dục/Sở Giáo dục phê duyệt năm - [H1-1.1-01]; 

c) Bản phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đã được công bố công khai bằng các hình thức niêm yết tại bảng tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Mức 2

Nhà trường chưa có/đã có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển thể hiện trong các kế hoạch từng năm học và báo cáo tổng kết từng năm học -  [H1-1.1-02]; 


2. Điểm mạnh:

Nội dung chiến lược phát triển của Trường Tiểu học số 1 Trà Sơn đã phản ánh khá đầy đủ bối cảnh và thực trạng nhà trường, những mặt mạnh, mặt yếu, thời cơ và thách thức cũng như kế hoạch cải tiến chất lượng; chiến lược đi sâu phân tích các mục tiêu chiến lược của đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường đầy đủ, đảm bảo cho sự phát triển giáo dục của nhà trường trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt năng lực và phẩm chất, mũi nhọn và đại trà; trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp chiến lược, chương trình hành động phù hợp với tình hình đơn vị, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


3. Điểm yếu:

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng đến năm 2027 đã phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhưng một vài phụ huynh chưa nắm chắc được nội dung của chiến lược, chưa có sự quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường.


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược trong 10 năm qua, trên cơ sở đó huy động mọi tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các lực lượng xã hội, địa phương và các nhà giáo có kinh nghiệm về chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường. Hội đồng trường tăng cường công tác giám sát, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường. Triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của công chức, viên chức ngành giáo dục.

5. Tự đánh giá:

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	*
	Đạt

	b
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt


	Đạt


	Đạt




Đạt: Mức 3

Tiêu chí 02: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

Mức 1: 
a) Được thành lập theo quy định;

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.

Mức 2: Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1:
a) Hội đồng trường được thành lập theo quyết định số 7325 /QĐ-UBND Trà Bồng ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngay từ đầu năm học trường Tiểu học số 1 Trà Sơn đã thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tư vấn [H2-1.2-01]; 

b) Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong hội đồng trường theo quy định tại Điều 24 Điều lệ trường Tiểu học [H2-1.2-04]; 

c) Các hoạt động của hội đồng trường được định kỳ rà soát, đánh giá  [H2-1.2-04]; 

Mức 2: 
Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường [H2-1.2-02]; [H2-1.2-03]; 


2. Điểm mạnh:
Hội đồng trường hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong từng năm học.

3. Điểm yếu:
Một số thành viên trong hội đồng ít có ý kiến đóng góp bổ sung cho hoạt động chung của Hội đồng trường, không nêu chứng kiến của mình.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến đóng góp trong hội đồng sư phạm và trong phụ huynh học sinh.
Giao cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về vai trò cũng như trách nhiệm cho các thành viên của từng hội đồng và trong hội đồng sư phạm. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên trong hội đồng để đảm bảo hiệu quả của công việc được giao.
Giao cho bộ phận kế toán tham mưu về công tác tài chính khi nhà trường chỉ đạo các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp và các cuộc thi khác. Ban thanh tra nhân dân và công đoàn thực hiện việc giám sát công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động.
Định kỳ hằng tháng, nhà trường họp để đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với các nội dung đã đề ra.
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Tiêu chí 03: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
Mức 1: 
a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định;

b) Hoạt động theo quy định;

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.

Mức 2: 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường.

Mức 3: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường gồm: Chi bộ Đảng, Ban chấp hành công đoàn và Đoàn Thanh Niên được cơ cấu tổ chức theo quy định [H3-1.3-01]; [H3-1.3-02]; [H3-1.3-03]b) Chi bộ hoạt động theo quy định Điều lệ Đảng, Công đoàn hoạt động theo Điều lệ Công đoàn, Chi đoàn hoạt động theo Điều lệ Chi đoàn, Đội hoạt động theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh [H3-1.3-05]; [H3-1.3-06]; [H3-1.3-10]; [H3-1.3-13]

c) Hằng năm, các hoạt động của đoàn thể được rà soát, đánh giá đầy đủ [H3-1.3-11]; [H3-1.3-12]; [H3-1.3-14]; [H3-1.3-10].

Mức 2:

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của trường có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp đến thời điểm đánh giá liên tục được đánh giá Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó 04 năm hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ, 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ [H3-1.3-01];  [H3-1.3-07]; [H3-1.3-08]; [H3-1.3-09];  [H3-1.3-10]b) Chi bộ trường học, Công Đoàn, Đội TNTP HCM có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường [H3-1.3-04];  [H3-1.3-05];  [H3-1.3-13].


2. Điểm mạnh:
Trường thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý giáo dục. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xây dựng nhà trường thành một tập thể mạnh. Thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Đảm bảo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và được lãnh đạo địa phương, nhân dân tín nhiệm.

3. Điểm yếu:
Các tổ chức đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường trong các năm qua đều có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục duy trì việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Tăng cường công tác quản lý về chế độ thông tin báo cáo, giao cho một đồng chí phụ trách việc cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm thông báo kịp thời đến các bộ phận chuyên trách.
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	a
	Không đạt

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	b
	Không đạt

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	Không đạt



Đạt: Mức 2

Tiêu chí 04: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

Mức 1: 
a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định;

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Mức 2: 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh.

Mức 3: 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

a) Nhà trường có có 01 hiệu trưởng và số phó hiệu trưởng được quyết định bổ nhiệm theo quy định -  [H4-1.4-01]; b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định - [H4-1.4-02]; c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. -  [H4-1.4-03];  [H4-1.4-10];  [H4-1.4-11]; 

Mức 2:

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục -  [H4-1.4-10];  [H4-1.4-08]; [H4-1.4-07]; b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh. -   [H4-1.4-03];  [H4-1.4-04];  [H4-1.4-05];  [H4-1.4-06];  [H4-1.4-08];  [H4-1.4-11]; [H4-1.4-09]; 

Mức 3:

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


2. Điểm mạnh:
Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có cơ cấu đúng quy định, có kế hoạch rõ ràng phù hợp thực tế, đồng thời chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động mang lại hiệu quả rõ rệt, đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

3. Điểm yếu:
Nội dung và kế hoạch họp tổ văn phòng đôi khi còn chưa thật sự sâu sát, chưa tập trung.


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực quản lý, trình độ chính trị, chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ quản lý từ tổ đến nhà trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục. Nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh về đội ngũ cán bộ giáo viên, về sự đồng bộ, sự phù hợp về cơ cấu tổ chức, về sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và địa phương, để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của nhà trường trong những năm học tiếp sau.
Tiếp tục chỉ đạo tốt việc sinh hoạt tổ chuyên môn, phù hợp với từng bộ môn là cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Lãnh đạo nhà trường tăng cường kiểm tra nề nếp, tổ chức hoạt động của các tổ chuyên môn, xây dựng các chuyên đề chuyên môn phù hợp thực tế tại địa phương và trình độ học sinh. Từ đó nâng cao tay nghề giảng dạy đáp ứng với yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ và nâng cao năng lực của bản thân, thường xuyên kiểm tra và đề nghị cấp trên kiểm tra năng lực nghiệp vụ cho tổ văn phòng.
Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn bằng cách soạn bài theo hướng nghiên cứu bài học, tiếp tục học tập ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin và chuyên đề chuyên môn của từng tổ chuyên môn trong tiết quá trình giáo dục của nhà trường.

Các tổ trưởng chọn giáo viên có khả năng viết biên bản làm thư ký tổ, hướng dẫn thư ký ghi biên bản sinh hoạt đúng quy định. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ của tổ để có cơ sở đánh giá thi đua.
Nâng cao hơn nữa vai trò tổ trưởng tổ văn phòng để việc điều hành và giải quyết công việc của tổ được kịp thời và hiệu quả và tinh gọn.
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	a
	Không đạt

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	b
	Không đạt

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	Không đạt



Đạt: Mức 2

Tiêu chí 05: Khối lớp và tổ chức lớp học

Mức 1: 
a) Có đủ các khối lớp cấp tiểu học;

b) Học sinh được tổ chức theo lớp học; lớp học được tổ chức theo quy định;

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.

Mức 2: 

a) Trường có không quá 30 (ba mươi) lớp;

b) Sĩ số học sinh trong lớp theo quy định;

c) Tổ chức lớp học linh hoạt và phù hợp với các hình thức hoạt động giáo dục.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

a) Nhà trường có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 theo quy định - [H5-1.5-03]; b) Mỗi lớp có lớp trưởng và 2 lớp phó do giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học được chia thành 3 đến 5 tổ học sinh, mỗi tổ đều có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra -[H5-1.5-04]; c) Mỗi lớp có giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy nhiều môn học và các giáo viên chuyên trách giảng dạy bộ môn, tự chọn trong chương trình chính khóa và tổ chức dạy học buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ -[H5-1.5-06]; 

Mức 2:

a) Trường có 16 lớp. Trong đó có 02/16 lớp học có sĩ số vượt quá 35 học sinh/lớp; 

b) Tổ chức lớp học linh hoạt,phù hợp với hoạt động giáo dục, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên thay, đổi luân phiên hội đồng tự quản, các ban và các nhóm trưởng, nhóm phó để các em có cơ hội thể hiện mình [H5-1.5-07]; 


2. Điểm mạnh:
Nhà trường có đủ lớp học theo từng khối lớp đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Các lớp được tổ chức theo quy định và hoạt động 

theo nguyên tắc tự quản, dân chủ phù hợp với hoạt động giáo dục.


3. Điểm yếu:
Trường có nhiều điểm lẻ, số lượng HS phân bố giữa các điểm trường không đồng đều. Một số học sinh không tự tin vào khả năng của mình, còn rụt rè, dè dặt trước tập thể đông người.


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trong những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo có định hướng giảm số điểm dạy, để dồn học sinh về trường chính. 
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	-
	-

	c
	Đạt
	c
	Đạt
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Tiêu chí 06: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

Mức 1: 
a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ sở vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành;

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.

Mức 2: 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.

Mức 3: Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương;


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1:
a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định. Nhà trường luôn có đủ các loại hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục đúng theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật; học bạ của học sinh; sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; hồ sơ thi đua khen thưởng, kỉ luật; sổ quản lý tài sản, tài chính; sổ quản lý các văn bản, công văn đầy đủ đúng quy định. Nhà trường thực hiện lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật lưu trữ; Các hồ sơ được sắp xếp, lưu trữ theo từng bộ phận [H6-1.6-01]; 

b) Hằng năm, trường thực hiện lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ sở vật chất đầy đủ; Đảm bảo công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo đúng quy định quy chế chi tiêu nội bộ, được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành [H6-1.6-03]; [H6-1.6-04]; 

c) Nhà trường đã quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất đúng mục đích để phục vụ các hoạt động giáo dục. Hàng năm đều tổ chức kiểm kê cơ sở vật chất, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thu chi đều có kế hoạch [H6-1.6-06]; 

Mức 2:
a) Trong những năm qua nhà trường luôn tổ chức thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tài chính và tài sản nhà trường [H6-1.6-07]; 

b) Trong 5 năm qua nhà trường không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của Ban thanh tra nhân dân  [H6-1.6-04]; 

Mức 3:
Trường chưa có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp [H6-1.6-05]; 


2. Điểm mạnh:
Nhà trường có đủ hồ sơ, quản lý bằng công nghệ thông tin, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả phục vụ tốt các hoạt động giáo dục.

3. Điểm yếu:
Công tác huy động các nguồn xã hội hóa cho đầu tư nhà trường còn nhiều hạn chế.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Nhà trường tăng cường vận động công tác xã hội hóa trong việc tu sửa cơ sở vật chất, khuyến học, hỗ trợ học sinh. Xây dựng kế hoạch trung hạn tạo nguồn tài chính cho những năm tới.
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	*
	Không đạt

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	Không đạt



Đạt: Mức 2

Tiêu chí 07: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

Mức 1: 
a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trường;

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định.

Mức 2: Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1:
a) Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và nhân viên,. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên còn tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn do cấp trên tổ chức. [H7-1.7-04];  [H7-1.7-06]; 

b) Nhà trường luôn thực hiện đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ Trường Tiểu học và các quy định khác của pháp luật về: tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm; quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hàng năm, Hiệu trưởng phân công các Tổ trưởng, tổ phó, xây dựng đề án việc làm, tổ chức hợp đồng lao động đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành nhằm phát huy được năng lực chuyên môn, sở trường của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hướng tới mục đích là phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. [H7-1.7-02];  [H7-1.7-04]; 

c) Hàng năm, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đều được giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách.[H7-1.7-01]; [H7-1.7-03]; 

Mức 2:
Nhà trường có các biện pháp phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nhà trường như: tạo điều kiện cho cán bộ quản lý tham gia học tập các lớp chuyên môn về công tác quản lý giáo dục, tập huấn, tự học; với giáo viên thường xuyên dự giờ, tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, tự học BDTX và nâng cao tính tự giác học tập; với nhân viên thực hiện các quy định, nội quy cơ quan, tham gia tập huấn và tự học,… nhằm phát huy được năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hướng tới mục đích là phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. [H7-1.7-04];  [H7-1.7-05];  [H7-1.7-06]; 


2. Điểm mạnh:
Trường có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Việc phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trường. Các thành viên được đảm bảo các quyền theo quy định.

3. Điểm yếu:
Vẫn còn một số giáo viên, nhân viên lớn tuổi, bệnh nặng nên đã phần nào hạn chế về năng lực, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra trong tình hình mới.


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Năm học 2022 - 2023 và những năm học tiếp theo nhà trường sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra, tư vấn thúc đẩy giáo viên, nhân viên lớn tuổi phát huy tốt năng lực, sở trường, cải tiến bản thân và đề xuất với lãnh đạo cấp trên bổ sung đội ngũ trẻ có trình độ, năng lực, đáp uứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. 
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Tiêu chí 08: Quản lý các hoạt động giáo dục

Mức 1: 
a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương và điều kiện của nhà trường;

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ;

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời.

Mức 2: Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

Nhà trường xây dựng đầy đủ kế hoạch giáo dục năm học, học kỳ, tháng, tuần, phù hợp với quy định hướng dẫn của ngành, sát với tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Định kì tháng, học kì, năm học, nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời kế hoạch giáo dục.[H8-1.8-01]; [H8-1.8-03]; [H8-1.8-05]; 

Trong từng tháng nhà trường đều có tổ chức họp kiểm tra, đánh giá, từ đó đưa ra những biện pháp kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nhờ vậy mà chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như chất lượng học tập của học sinh hằng năm đều được duy trì và đạt hiệu quả cao.  [H8-1.8-01];  [H8-1.8-03];  [H8-1.8-04];  [H8-1.8-06]; 

Định kì tháng, học kì, năm học, nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời kế hoạch giáo dục. [H8-1.8-03];  [H8-1.8-06]; 

Mức 2:
Nhà trường có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với các hoạt động giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.[H8-1.8-02]; 


2. Điểm mạnh:
- Nhà trường có kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tế đơn vị, quản lý tốt các hoạt động giáo dục.

- Nhà trường có nhiều giải pháp sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai đánh giá các hoạt động giáo dục và được cấp trên ghi nhận. 

3. Điểm yếu:
Một số biện pháp, giải pháp chưa mang tính đột phá.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Duy trì và thực hiện tốt mọi hoạt động của nhà trường. Tiếp tục xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động sát với thực tế từng năm học. Tăng cường công tác rà soát các biện pháp quản lý để điều chỉnh kịp thời theo thực tiễn.
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Tiêu chí 09: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Mức 1: 
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường;

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật;

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

Mức 2: Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1:
a) Nhà trường có xây dựng Quy chế dân chủ tại đơn vị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ tập thể gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả các kế hoạch, hoạt động, đều được bàn bạc, thảo luận trước khi thực hiện.[H9-1.9-01];  [H9-1.9-03]; 

b) Các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của nhà trường thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật, kịp thời.[H9-1.9-02]; 

c) Hằng năm, trường có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. [H9-1.9-04]; 

Mức 2:
Trường có các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả thông qua tổ chức Công đoàn, ban thanh tra nhân dân và toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên của trường.  [H9-1.9-02];  [H9-1.9-04]; [H9-1.9-05]; 


2. Điểm mạnh:
- Nhà trường luôn coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường.
- Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch và các biện pháp cụ thể để giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

3. Điểm yếu:
Một số giáo viên, nhân viên còn chưa dành nhiều thời gian cho nghiêm cứu các văn bản liên quan nên chưa mạnh dạn trao đổi, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
- Trong những năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy
điểm mạnh. Trong từng năm học, nhà trường khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ của bản thân về mọi lĩnh vực để tích cực, tự tin đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế của nhà trường và thực hiện tốt công tác giám sát khi được phân công.
- Tăng cường việc trao đổi góp ý qua hòm thư điện tử của nhà trường hoặc qua zalo nhóm của trường,…
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

Mức 1: 
a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho học sinh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.

Mức 2: 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.


1. Mô tả hiện trạng: 

Mức 1

a) Nhà trường đã xây dựng phương án về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Trong những năm qua không có tình trạng mất an ninh trật tự, không có những tai nạn gây thương tích, không xảy ra cháy nổ cũng như các dịch bệnh, đặc biệt trong trường không có các tệ nạn xã hội. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông đầy đủ, đúng quy định. Việc đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được nhà trường quan tâm. Trong những năm qua học sinh và giáo viên được

dạy và học trong môi trường an toàn, thân thiện [H10-1.10-01]; [H10-1.10-02];

b) Nhà trường có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường [H10-1.10-03]; [H10-1.10-04]; 

c) Trong trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới hoặc bạo lực học đường. Mọi trẻ em đều được đến trường, học sinh khuyết tật được ưu tiên và tạo mọi điều kiện để học tập tốt hơn [H10-1.10-05];

Mức 2

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường được

phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; an toàn phòng chống tai nạn thương tích; an toàn phòng chống cháy, nổ; an toàn phòng chống thảm họa, thiên tai; phòng chống dịch bệnh và phòng chống bạo lực trong nhà trường  [H10-1.10-01]; 

b) Trường có hộp thư góp ý nhằm tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh

của người dân, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học

sinh trong nhà trường  [H10-1.10-04];  [H10-1.10-03]; 


2. Điểm mạnh:
Nhà trường có phương án và tổ chức thực hiện và đảm bảo an ninh trật tự,

an toàn trường học.


3. Điểm yếu:
Một số ít cha mẹ học sinh chưa quan tâm thực hiện Luật giao thông

đường bộ khi cho trẻ đến trường.


4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Trong những năm học tiếp theo, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh và vận động gia đình thực tốt luật giao thông; tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân, Công an phường, tăng cường tuyên truyền, có biện pháp xử lý phù hợp giúp cha mẹ học sinh nâng cao ý thức tuân thủ Luật giao thông đường bộ.

5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	-
	-

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	-
	-

	c
	Đạt
	-
	-
	-
	-

	Đạt

	Đạt

	


Đạt: Mức 2

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: 

* Điểm mạnh nổi bật
Nhà trường đã xây dựng được phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các nguồn lực của nhà trường. Các hội đồng được thành lập, hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao.
Chi bộ Đảng nhiều năm liền hoàn thành Tốt và hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn hoạt động hiệu quả.
Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ đạt kết quả tốt. 100% các tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác quản lý hành chính, tài sản, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Trong nhiều năm liền, nhà trường luôn đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhà trường có đầy đủ hồ sơ theo quy định, được cập nhật thông tin thường xuyên, ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo đúng quy định của Luật lưu trữ.
* Điểm yếu cơ bản
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ, vẫn còn có một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các buổi họp còn ngại tham gia đóng góp ý kiến.
Thiết bị phòng chống cháy nổ còn ít.
Thống kê
Tự đánh giá tiêu chí Mức 1:

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 10/10 - Tỉ lệ: 100%

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 0/10 - Tỉ lệ: 0%

Tự đánh giá tiêu chí Mức 2:

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 10/10 - Tỉ lệ: 100%

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 0/10 - Tỉ lệ: 0%

Tự đánh giá tiêu chí Mức 3:

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 1/10 - Tỉ lệ: 100%

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 0/10 - Tỉ lệ: 0%

                                                                Trà Sơn, ngày 25 tháng 2 năm 2023
                                                              TỔ TRƯỞNG
                                                              Đồng Thị Ánh Dương
Tự đánh giá tiêu chí Mức 1:
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 27/27 - Tỉ lệ: 100%
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 0/27 - Tỉ lệ: 0%
Tự đánh giá tiêu chí Mức 2:
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 27/27 - Tỉ lệ: 100%
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 0/27 - Tỉ lệ: 0%
Tự đánh giá tiêu chí Mức 3:
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 16/19 - Tỉ lệ: 84,21%
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 3/19 - Tỉ lệ: 15,79%
Tự đánh giá tiêu chí Mức 4:
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí đạt: 0/5 - Tỉ lệ: 0%
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các tiêu chí không đạt: 5/5 - Tỉ lệ: 100%
Mức đánh giá mà cơ sở giáo dục đạt được căn cứ theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT là: Cấp độ 2
Cơ sở giáo dục đề nghị đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ:2
Cơ sở giáo dục đề nghị đạt chuẩn quốc gia Mức độ:1
Trà Bồng, ngày ..............tháng ............. năm 20..........
	 
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Đinh Thị Thuý Hoa


Phần IV
PHỤ LỤC
BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
	Tiêu chí
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 1.1

	1
	[H1-1.1-01]
	Văn bản phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cấp có thẩm quyền phê duyệt;
	Thông tư số 28/2020/TT-BGDDT-Điều lệ trường Tiểu học
	Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
	

	
	2
	[H1-1.1-02]
	Kế hoạch phương hướng chiếc lược được công khai hình thức niêm yết tại nhà trường, thông qua các cuộc họp của nhà trường, Hội đồng.
	Số 16/KH-CLTH ngày 10/09/2017
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.1-03]
	Văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Số 111/PHCL-THTB ngày 10/10/2019
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.1-04]
	Biên bản họp hội đồng
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H1-1.1-05]
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.2

	1
	
	Biên bản họp hội đồng
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-04]

	
	2
	[H2-1.2-01]
	Quyết định thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng.
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H2-1.2-02]
	Quyết định thành lập hội đồng trường
	Nhiệm kỳ: 2016-2021. Nhiệm kỳ: 2021-2026
	Trưởng phòng giáo dục và đào tạo Huyện Trà Bồng
	

	
	4
	[H2-1.2-03]
	Quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H2-1.2-04]
	Quyết định thành lậpTổ tư vấn, hỗ trợ học sinh
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	6
	[H2-1.2-05]
	Quyết định thành lập Chi hội khuyến học Trường Tiểu học Trà Bình nhiệm kì 2017-2021
	Số 115/QĐ-TH
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.3

	1
	[H3-1.3-01]
	Báo cáo sơ kết  hoạt động Công đoàn HKI và phương hướng
	Năm 2017-2022
	Công đoàn
	

	
	2
	[H3-1.3-02]
	Báo cáo  hoạt động  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Sao nhi đồng.. Giấy khen của Liên đội
	Từ năm 2017 đến 2022. Số /QĐ-HĐĐ ngày 30/7/2021; Số 1264/QĐ-SGDĐ ngày 19/8/2019T
	Tổng phụ trách; HĐĐ tỉnh Quảng Ngãi; Sở GDĐT Quảng Ngãi
	

	
	3
	[H3-1.3-03]
	Quyết định chuẩn y BCH công đoàn
	Số 66/QĐ- CĐGD ngày  10/20/2016
	Ban thường vụ công đoàn giáo dục huyện Trà Bồng
	

	
	4
	[H3-1.3-04]
	Biên bản sinh hoạt  Công đoàn
	Năm 2017-2022
	Công  đoàn
	

	
	5
	[H3-1.3-05]
	Các báo cáo của Chi bộ nhà trường.
	Năm học 2017-2022
	Bí thư chi bộ
	

	
	6
	[H3-1.3-06]
	Quyết định hoặc Giấy khen,của tổ chức Đảng cấp trên công nhận tổ chức tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác.của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ;
	Số 67/QĐ-DU ngày 19/12/2018; Số 07/QĐ-ĐU ngày 07/12/2020.
	Đảng ủy xã Trà Bình
	

	
	7
	[H3-1.3-07]
	Nghị quyết , biên bản chi bộ
	Năm học 2017-2022
	Bí thư Chi bộ
	

	
	8
	[H3-1.3-08]
	Quyết định thành lập chi bộ
	Số 04/QĐ-ĐU ngày  8/19/2010
	Đảng ủy xã Trà Bình
	

	Tiêu chí 1.4

	1
	[H4-1.4-01]
	Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng,
	Số 3175/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
	Chủ tịch UBND huyện
	

	
	2
	[H4-1.4-02]
	Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H4-1.4-03]
	Biên bản sinh hoạt Tổ chuyên môn
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	

	
	4
	[H4-1.4-04]
	Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	

	
	5
	[H4-1.4-05]
	Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng
	Số 54/QĐ- UBND ngày 13/01/2021. Số 2700/QĐ-UBND ngày 08/09/2016. Số 4144/ QĐ-UBND ngày 01/09/2021
	Chủ tịch UBND huyện
	

	
	6
	[H4-1.4-06]
	Báo cáo chuyên đề.
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	

	
	7
	[H4-1.4-07]
	Biên bản sinh hoạt chuyên môn của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.5

	1
	[H5-1.5-01]
	Sổ chủ nhiệm;
	Năm 2017-2022
	GVCN
	

	
	2
	[H5-1.5-02]
	Sổ đăng bộ;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H5-1.5-03]
	Sổ tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục
	Năm 2017-2022
	GVCN
	

	Tiêu chí 1.6

	1
	[H6-1.6-01]
	Báo cáo tài chính
	Năm 2017-2022
	Trường Tiểu học Trà Bình
	

	
	2
	[H6-1.6-02]
	Phần mềm quản lý hành chính
	Năm 2017-2022
	Kế toán
	

	
	3
	[H6-1.6-03]
	Sổ dự toán kinh phí
	Năm 2017-2022
	Kế toán
	

	
	4
	[H6-1.6-04]
	Công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước
	Năm 2017-2022
	Kế toán
	

	
	5
	[H6-1.6-05]
	Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Kế toán
	

	
	6
	[H6-1.6-06]
	Sổ công văn đến, công văn đi
	Năm 2017-2022
	Kế toán
	

	Tiêu chí 1.7

	1
	[H7-1.7-01]
	Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng năm
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H7-1.7-02]
	Quyết định công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H7-1.7-03]
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H7-1.7-04]
	Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H7-1.7-05]
	Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của nhà trường
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.8

	1
	
	Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	[H4-1.4-04]

	
	2
	
	Biên bản sinh hoạt chuyên môn của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	[H4-1.4-07]

	
	3
	
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-03]

	
	4
	[H8-1.8-01]
	Báo cáo sơ kết tổng kết của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H8-1.8-02]
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	Năm 2017-2022
	Tổ trưởng chuyên môn
	

	Tiêu chí 1.9

	1
	
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-05]

	
	2
	[H9-1.9-01]
	Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân;
	Năm học 2017-2022
	Ban thanh tra nhân dân
	

	
	3
	[H9-1.9-02]
	Quy chế dân chủ của nhà trường;
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H9-1.9-03]
	Nội quy cơ quan
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.10

	1
	[H10-1.10-01]
	Hộp thư góp ý (điện thoại) của nhà trường;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H10-1.10-02]
	Quyết định thành lập ban ATGT.
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H10-1.10-03]
	Quyết định đạt Cơ quan văn hóa
	Năm 2017-2022
	UBND huyện
	

	
	4
	[H10-1.10-04]
	Quyết định thành lập ban phòng chống bão lụt.
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H10-1.10-05]
	Bản đăng kí xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
	Năm học  2021-2022
	UBND xã Trà Bình, Hiệu trưởng.
	

	Tiêu chí 2.1

	1
	[H11-2.1-01]
	Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục.
	Năm 2017-2022
	
	

	
	2
	[H11-2.1-02]
	Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;
	Năm học 2021-2022
	
	

	
	3
	[H11-2.1-03]
	kết quả đánh giá chuẩn HT,PHT năm học 2021 - 2022
	02/06/2022
	
	

	Tiêu chí 2.2

	1
	
	Quyết định công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-02]

	
	2
	[H12-2.2-01]
	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên  hằng năm;
	9/6/2022
	Trường TH Trà Bình
	

	
	3
	[H12-2.2-02]
	Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
	10/6/2022
	Trường TH Trà Bình
	

	
	4
	[H12-2.2-03]
	QĐ Tổng phụ trách Đội
	10/8/2019
	Trường TH Trà Bình
	

	
	5
	[H12-2.2-04]
	Danh sách giáo viên , nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo;
	Năm 2021-2022
	
	

	Tiêu chí 2.3

	1
	
	Quyết định công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-02]

	
	2
	
	Danh sách giáo viên , nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo;
	Năm 2021-2022
	
	[H12-2.2-04]

	
	3
	[H13-2.3-01]
	Bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhân viên hằng năm;
	6/2022
	
	

	
	4
	[H13-2.3-02]
	Danh sách đánh giá xếp loại giáo viên nhân viên hằng năm.
	6/2022
	BGH Trường
	

	
	5
	[H13-2.3-03]
	Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ;
	Năm học 2021-2022
	
	

	
	6
	[H13-2.3-04]
	Tổng hợp đánh giá GV, NV năm học 2021 - 2022
	02/06/2022
	
	

	
	7
	[H13-2.3-05]
	thống kê trình độ GV, NV  năm 2021
	31/12/2021
	
	

	Tiêu chí 2.4

	1
	
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-03]

	
	2
	[H14-2.4-01]
	Học bạ học sinh;
	Năm học 2021-2022
	Nhà trường
	

	
	3
	[H14-2.4-02]
	Các hình thức khen thưởng đối với học sinh của nhà trường;
	Năm học 2021-2022
	
	

	
	4
	[H14-2.4-03]
	Hồ sơ xét hoàn thành chương trình lớp học
	12/ 6/ 2020
	Trường Tiểu học Trà Bình
	

	
	5
	[H14-2.4-04]
	Danh sách học sinh HTCTTH - năm 2021- 2022
	31/5/2022
	
	

	
	6
	[H14-2.4-05]
	Danh sách học sinh hưởng chế độ chính sách giáo dục
	31/10/2022
	
	

	
	7
	[H14-2.4-06]
	Danh sách học sinh khuyết tật hưởng chế độ chính sách theo quy định
	9/9/2022
	
	

	
	8
	[H14-2.4-07]
	Hồ sơ tuyển sinh lớp 1
	số 184/QĐ/GDĐT
	Năm học 2021-2022
	

	Tiêu chí 3.1

	1
	[H15-3.1-01]
	Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường.
	11/4/2007
	Ủy ban nhân dân Tỉnh
	

	
	2
	[H15-3.1-02]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng trường tiểu học Trà Bình
	Năm 2017, 2018, 2021
	Ban quản lí các dự án ĐT &  XD huyện Trà Bồng
	

	
	3
	[H15-3.1-03]
	Hình ảnh cổng trường
	
	Nhà trường
	

	
	4
	[H15-3.1-04]
	Hình ảnh sân chơi, sân tập.
	
	Giáo viên thể dục
	

	Tiêu chí 3.2

	1
	
	Hồ sơ thiết kế xây dựng trường tiểu học Trà Bình
	Năm 2017, 2018, 2021
	Ban quản lí các dự án ĐT &  XD huyện Trà Bồng
	[H15-3.1-02]

	
	2
	[H16-3.2-01]
	Biên bản bàn giao bàn ghế
	24/12/2020
	Kế toán
	

	
	3
	[H16-3.2-02]
	Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất.
	Năm 2021
	Kế toán
	

	
	4
	[H16-3.2-03]
	Sổ thea dõi tài sản, tài chính
	Năm 2021
	Kế toán
	

	
	5
	[H16-3.2-04]
	Tủ đựng thiết bị dạy học.
	
	Nhà trường
	

	
	6
	[H16-3.2-05]
	Hình ảnh phòng âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ.
	
	Nhà trường
	

	Tiêu chí 3.3

	1
	
	Hồ sơ thiết kế xây dựng trường tiểu học Trà Bình
	Năm 2017, 2018, 2021
	Ban quản lí các dự án ĐT &  XD huyện Trà Bồng
	[H15-3.1-02]

	
	2
	
	Hình ảnh phòng âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ.
	
	Nhà trường
	[H16-3.2-05]

	
	3
	[H17-3.3-01]
	Hình ảnh phòng truyền thống và hoạt động đội.
	
	Tổng phụ trách đội.
	

	
	4
	[H17-3.3-02]
	Nhà để xe
	
	Nhà trường
	

	
	5
	[H17-3.3-03]
	Tủ đựng hồ sơ
	
	Nhà trường
	

	
	6
	[H17-3.3-04]
	Hợp đồng kết nối mạng LAN; Hóa đơn thu tiền internet
	Năm 2020 - 2022
	Viễn thông Cơ Phát
	

	Tiêu chí 3.4

	1
	
	Hồ sơ thiết kế xây dựng trường tiểu học Trà Bình
	Năm 2017, 2018, 2021
	Ban quản lí các dự án ĐT &  XD huyện Trà Bồng
	[H15-3.1-02]

	
	2
	[H18-3.4-01]
	Nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh
	
	
	

	
	3
	[H18-3.4-02]
	Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng.
	Năm 2021
	Đại lý nước Hà Châu
	

	
	4
	[H18-3.4-03]
	Biên bản kiểm tra vệ sinh y tế trường học
	Năm 2021
	Y tế trường
	

	
	5
	[H18-3.4-04]
	Hợp đồng thu gom rác
	03/02/2020
	BQL Vệ sinh môi trường Trà Bồng
	

	Tiêu chí 3.5

	1
	
	Hợp đồng kết nối mạng LAN; Hóa đơn thu tiền internet
	Năm 2020 - 2022
	Viễn thông Cơ Phát
	[H17-3.3-04]

	
	2
	[H19-3.5-01]
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	3
	[H19-3.5-02]
	Kế hoạch công tác thiết bị
	năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	4
	[H19-3.5-03]
	Biên bản kiểm kê thiết bị, thư viện; Biên bản thanh lý sách, thiết bị
	Năm 2021-2022
	Thư viện
	

	
	5
	[H19-3.5-04]
	Báo cáo tình hình nhận, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	6
	[H19-3.5-05]
	Đăng kí số lượng nhu cầu thiết bị dạy học
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	7
	[H19-3.5-06]
	Danh mục thiết bị đồ dùng đồ chơi.
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	Tiêu chí 3.6

	1
	
	Hợp đồng kết nối mạng LAN; Hóa đơn thu tiền internet
	Năm 2020 - 2022
	Viễn thông Cơ Phát
	[H17-3.3-04]

	
	2
	
	Biên bản kiểm kê thiết bị, thư viện; Biên bản thanh lý sách, thiết bị
	Năm 2021-2022
	Thư viện
	[H19-3.5-03]

	
	3
	[H20-3.6-01]
	Danh mục sách; Thống kê các loại sách, báo, tạp chí,...
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	4
	[H20-3.6-02]
	Kế hoạch công tác thư viện
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	
	5
	[H20-3.6-03]
	Quyết định công nhận Thư viện trường học đạt chuẩn (trở lên).
	Số 607/QĐ-GDĐT Ngày 21/07/2009
	Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
	

	
	6
	[H20-3.6-04]
	Dự toán mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất thư viện
	Năm 2021- 2022
	Thư viện
	

	Tiêu chí 4.1

	1
	
	Hồ sơ tuyển sinh lớp 1
	số 184/QĐ/GDĐT
	Năm học 2021-2022
	[H14-2.4-07]

	
	2
	[H21-4.1-01]
	Văn bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường;
	Số 300/QĐ UBND
	UBND xã Trà Bình
	

	
	3
	[H21-4.1-02]
	Các biên bản họp cha mẹ học sinh;
	23/10/2021
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H21-4.1-03]
	Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
	Năm học 2021-2022
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	
	5
	[H21-4.1-04]
	Biên bản họp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường;
	Ngày 04/11/2021
	Ban phân hội phụ huynh
	

	
	6
	[H21-4.1-05]
	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
	Số 01/KH-BPH
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	
	7
	[H21-4.1-06]
	Danh sách các mạnh thường quân, BDDCMHS- Qũy khuyến học. Hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có thành tích
	Ngày 31/05/2022
	Trường TH Trà Bình
	

	
	8
	[H21-4.1-07]
	Quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh
	Số 239a/QC-THTB-BĐDCMHS
	Trường TH Trà Bình
	

	
	9
	[H21-4.1-08]
	Tuyên truyền vận động hs ra lớp
	Số 123/ TH
	Trường TH Trà Bình
	

	Tiêu chí 4.2

	1
	
	Kế hoạch phương hướng chiếc lược được công khai hình thức niêm yết tại nhà trường, thông qua các cuộc họp của nhà trường, Hội đồng.
	Số 16/KH-CLTH ngày 10/09/2017
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-02]

	
	2
	[H22-4.2-01]
	Sổ công tác Đội;
	Năm học 2021-2022
	TPT đội
	

	
	3
	[H22-4.2-02]
	Kế hoạch và các hình ảnh về các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức tại nhà trường.
	Năm học 2017-2022
	Liên đội trường Trà Bình
	

	
	4
	[H22-4.2-03]
	Công văn của trường về việc hỗ trợ thực hiện ATGT trước cổng trường.
	31/TH( NH: 2017-2022)
	Trường TH Trà Bình
	

	
	5
	[H22-4.2-04]
	Quyết đinh ban hành quy chế hoạt động UBND - nhà trường- gia đình trong việc giáo dục học sinh
	Số 300/2021/QĐ-QCPH
	UBND xã
	

	
	6
	[H22-4.2-05]
	Giấy khen của cá nhân Đảng viên
	QĐ số 12-QĐ/ĐU Ngày 13/12/2021
	Chi bộ xã Trà Bình
	

	
	7
	[H22-4.2-06]
	Kế hoạch phát triển Đảng viên
	04-KH/CB
	Chi bộ trường TH Trà Bình
	

	Tiêu chí 5.1

	1
	
	Văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Số 111/PHCL-THTB ngày 10/10/2019
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-03]

	
	2
	
	Biên bản họp hội đồng
	Năm học 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-04]

	
	3
	
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-05]

	
	4
	
	Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	[H4-1.4-04]

	
	5
	
	Biên bản sinh hoạt chuyên môn của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	[H4-1.4-07]

	
	6
	
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-03]

	
	7
	[H23-5.1-01]
	Báo cáo của hội đồng trường về giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;
	Năm học 2021-2022
	
	

	
	8
	[H23-5.1-02]
	Nội dung điều chỉnh môn học
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	

	Tiêu chí 5.2

	1
	
	Kế hoạch phương hướng chiếc lược được công khai hình thức niêm yết tại nhà trường, thông qua các cuộc họp của nhà trường, Hội đồng.
	Số 16/KH-CLTH ngày 10/09/2017
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-02]

	
	2
	
	Biên bản sinh hoạt Tổ chuyên môn
	Năm 2017-2022
	Tổ chuyên môn
	[H4-1.4-03]

	
	3
	
	Báo cáo chuyên đề.
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	[H4-1.4-06]

	
	4
	
	Biên bản sinh hoạt chuyên môn của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Phó hiệu trưởng
	[H4-1.4-07]

	
	5
	
	Sổ đăng bộ;
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H5-1.5-02]

	
	6
	
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-03]

	
	7
	[H24-5.2-01]
	Thời khóa biểu
	Năm 2017-2022
	Trường TH Trà Bình
	

	
	8
	[H24-5.2-02]
	Kế hoạch dạy học
	Năm 2017-2022
	Giáo viên
	

	Tiêu chí 5.3

	1
	
	Sổ công tác Đội;
	Năm học 2021-2022
	TPT đội
	[H22-4.2-01]

	
	2
	
	Kế hoạch và các hình ảnh về các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức tại nhà trường.
	Năm học 2017-2022
	Liên đội trường Trà Bình
	[H22-4.2-02]

	
	3
	[H25-5.3-01]
	Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);
	10-10
	Hiệu trưởng trường TH Trà Bình
	

	
	4
	[H25-5.3-02]
	Bản đăng ký của học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
	Năm học 2021-2022
	
	

	Tiêu chí 5.4

	1
	
	Hồ sơ tuyển sinh lớp 1
	số 184/QĐ/GDĐT
	Năm học 2021-2022
	[H14-2.4-07]

	
	2
	[H26-5.4-01]
	Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;
	Năm 2017- 2022
	Trường TH Trà Bình
	

	Tiêu chí 5.5

	1
	
	Kế hoạch phương hướng chiếc lược được công khai hình thức niêm yết tại nhà trường, thông qua các cuộc họp của nhà trường, Hội đồng.
	Số 16/KH-CLTH ngày 10/09/2017
	Hiệu trưởng
	[H1-1.1-02]

	
	2
	
	Sổ chủ nhiệm;
	Năm 2017-2022
	GVCN
	[H5-1.5-01]

	
	3
	
	Kế hoạch giáo dục
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H7-1.7-03]

	
	4
	
	Báo cáo sơ kết tổng kết của nhà trường
	Năm 2017-2022
	Hiệu trưởng
	[H8-1.8-01]

	
	5
	
	Hồ sơ xét hoàn thành chương trình lớp học
	12/ 6/ 2020
	Trường Tiểu học Trà Bình
	[H14-2.4-03]

	
	6
	[H27-5.5-01]
	Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học;
	Năm 2017- 2022
	Trường TH Trà Binh
	

	
	7
	[H27-5.5-02]
	Tổng hợp kết quả giáo dục EQMS, EMIS
	Năm học 2017-2022
	Trường TH Trà Bình
	


PAGE  
2

